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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Danh sách các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 của 
UBND xã Đoàn Đào về kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn

 trên địa bàn xã Đoàn Đào)

I. Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Đoàn Đào

1 Lê Ngọc Lâm Bí thư Chi bộ Tổ trưởng

2 Lê Trung Thành Trưởng thôn Tổ phó

3 Lê Ngọc Bôn Phó Trưởng thôn Thành viên

4 Đào Ngọc Phiến Phó Trưởng thôn Thành viên

5 Lê Ngọc Tuấn Bí thư CĐ TNCSHCM Thành viên

6 Bùi Thị Hạnh Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên

7 Nguyễn Văn Tiến Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi Thành viên

8  Bùi Thị Thu Tổ an ninh trật tự thôn Thành viên

9 Nguyễn Huy Bích Tổ an ninh trật tự thôn Thành viên

10 Lê Thị Hà Phó Bí thư chi Đoàn thôn Thành viên

II. Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Đông Cáp

1 Nguyễn Mạnh Tuân Bí thư Chi bộ Tổ trưởng

2 Trần Văn Triệu Trưởng thôn Tổ phó

3 Doãn Đình Biển Trưởng ban CTMT thôn Thành viên

4 Nguyễn Văn Soạn Phó Trưởng thôn Thành viên

5 Nguyễn Văn Trưởng Phó Trưởng thôn Thành viên

6 Nguyễn Thị Hương Bí thư CĐ TNCSHCM Thành viên

7 Nguyễn Ngọc Điện Thôn đội trưởng Thành viên



8 Trần Văn Đại Tổ trưởng Tổ an ninh Thành viên

9 Nguyễn Văn Trưởng Chi hội Trưởng Hội ND Thành viên

III. Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Long Cầu

1 Quách Hữu Quy Bí thư Chi bộ Tổ trưởng

2 Nguyễn Duy Giá Trưởng thôn Tổ phó

3 Quách Thị Hường Phó Trưởng thôn Thành viên

4 Nguyễn Thị Ngà Chi hội trưởng Hội PN Thành viên

5 Trần Quang Huy Bí thư CĐ TNCSHCM Thành viên

6 Lê Thế Huân Phó BT Đoàn TNCSHCM Thành viên

7 Quách Thành Lâm Tổ an ninh Thành viên

8 Trần Quang Mừng Tổ an ninh Thành viên

9 Trần Thị Thơm Tổ an ninh Thành viên

10 Nguyễn Duy Cường Tổ an ninh Thành viên

IV. Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Ba Đông

1   Trần Văn Chung Bí thư Chi bộ Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Linh Trưởng thôn Tổ phó

3 Mai Thế Toàn Phó Trưởng thôn Thành viên

4 Phạm Thị Soan Trưởng ban CTMT thôn Thành viên

5 Nguyễn Thị Tình Phó Trưởng thôn, Chi hội trưởng Hội 
CTĐ

Thành viên

6 Mai Thị Hương Chi hội trưởng Hội ND Thành viên

7 Mai Xuân Khéo Bí thư CĐ TNCSHCM Thành viên

8 Nguyễn Văn Đồi Tổ an ninh Thành viên

9 Giáp Bằng Khá Tổ an ninh Thành viên



10 Mai Văn Luận Tổ an ninh Thành viên

V. Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Trà Bồ Thành viên

1   Vũ Quang Hưng Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Bùi Thị Liên Phó Trưởng thôn Tổ phó

3 Nguyễn Công Lý Trưởng thôn Thành viên

4 Phan Thế Hùng Trưởng ban CTMT thôn Thành viên

5 Nguyễn Hải Linh Tổ trưởng Tổ an ninh Thành viên

6 Nguyễn Thị Sao Chi hội trưởng Hội PN Thành viên

7 Quách Trọng Viễn Chi hội trưởng Hội NCT Thành viên

8 Nguyễn Thị Nhung Bí thư CĐ TNCSHCM Thành viên

9 Đoàn Trung Kiên Chi hội trưởng Hội ND Thành viên

10 Phạm Văn Bắc Tổ phó Tổ an ninh Thành viên

11 Bùi Thị Lan Anh Chi hội Phó Hội PN Thành viên

12 Phan Nam Hưng Thôn Đội trưởng Thành viên

VI. Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Hoàng Tranh

1 Nguyễn Đình Hồng Bí thư Chi bộ Thành viên

2 Tạ Quang Nhuần Trưởng thôn Thành viên

3 Trần Đình Quản Phó Trưởng thôn Thành viên

4 Nguyễn Thị Tâm Trưởng Ban CTMT thôn, Chi hội trưởng 
Hội ND

Thành viên

5 Nguyễn Văn Kiện Bí thư CĐ TNCSHCM Thành viên



6 Nguyễn Thị Mỹ Y tế thôn Thành viên

7 Bùi Xuân Thuyên Phó Bí thư CĐ TNCSHCM Thành viên

8 Phạm Văn Chí Tổ an ninh Thành viên

9 Đinh Xuân Thùy Tổ an ninh Thành viên

10 Nguyễn Đức Mạnh Tổ an ninh Thành viên

VII. Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Ngọc Trúc

1 Phạm Minh Đức Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng

2 Lưu Văn Cán Trưởng thôn Tổ phó

3 Đinh Minh Hiến Bí thư CĐ TNCSHCM Thành viên

4 Bùi Văn Diễn Chi hội trưởng Hội CTĐ Thành viên

5 Tạ Thị Hảo Chi hội phó Hội PN Thành viên

6 Nguyễn Thị Thanh Trưởng ban CTMT thôn Thành viên

7 Nguyễn Ngọc Hải Thôn đội trưởng Thành viên

8 Phạm Hồng Quảng Đảng viên Thành viên

9 Phạm Ngọc Dương Đảng viên Thành viên

10 Phạm Thị Thúy Đảng viên Thành viên


